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DANH SÁCH 

ĐẢNG VIÊN CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ HỌC VIỆN

***
	STT 
	Họ và tên 
	Chi bộ 
	Chức vụ
	Email
	Số TĐV 

	1
	NGUYỄN THỊ THỦY
	Khoa Công nghệ thông tin
	
	
	03636617

	2
	TRẦN THỊ THU HUYỀN
	
	
	
	05185537

	3
	NGÔ CÔNG THẮNG
	
	
	
	05191698

	4
	PHẠM VIỆT NGA
	
	
	
	83024507

	5
	PHẠM QUANG DŨNG
	
	
	
	83022155

	6
	NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY
	
	
	
	05.215160

	7
	BÙI THỊ THU
	
	
	
	05232849

	8
	HOÀNG THỊ HÀ
	
	
	
	05232848

	9
	LÊ THỊ NHUNG
	
	
	
	05226160

	10
	ĐÀO HẢI YẾN
	
	
	
	05275939

	11
	NGUYỄN THỊ THẢO
	
	
	
	05275949

	12
	LÊ THỊ MINH THÙY
	
	
	
	05284413

	13
	VŨ THỊ LƯU
	
	
	
	05284414

	14
	NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
	
	
	
	05308450

	15
	TRẦN HANH
	
	
	
	05191645

	16
	NGỌC MINH CHÂU
	
	
	
	05325894

	17
	NGUYỄN THỊ HUYỀN
	
	
	
	05325895

	18
	NGUYỄN VĂN HẠNH
	
	
	
	05337221

	19
	NGUYỄN HỮU HẢI
	
	
	
	05337222

	20
	ĐỖ THỊ NHÂM
	
	
	
	 

	21
	PHAN THỊ THU HỒNG
	
	
	
	 

	22
	NGUYỄN THỦY HẰNG
	
	
	
	0

	1
	NGUYỄN ĐỨC BÁCH
	Khoa Công nghệ sinh học
	
	
	05308434

	2
	NGUYỄN THỊ LÂM HẢI
	
	
	
	05266191

	3
	NGUYỄN THỊ THÚY HẠNH
	
	
	
	05275943

	4
	PHAN HỮU TÔN
	
	
	
	05123643

	5
	ĐỒNG HUY GIỚI
	
	
	
	05123644

	6
	TỐNG VĂN HẢI
	
	
	
	05247062

	7
	NGUYỄN QUỐC TRUNG
	
	
	
	05286987

	8
	PHAN THỊ HIỀN
	
	
	
	05325879

	9
	PHẠM THU GIANG
	
	
	
	05308433

	10
	NGÔ XUÂN NGHIỄN
	
	
	
	92027090

	11
	NGUYỄN THỊ BÍCH THÙY
	
	
	
	83006339

	12
	PHẠM ĐÌNH ỔN
	
	
	
	92034193

	13
	PHẠM THỊ THU HẰNG
	
	
	
	05308435

	14
	PHÍ THỊ CẨM MIỆN
	
	
	
	05337220

	15
	PHẠM THỊ DUNG
	
	
	
	05215175

	16
	NÔNG THỊ HUỆ
	
	
	
	0

	1
	GIANG TRUNG KHOA
	Khoa Công nghệ thực phẩm
	
	
	72002657

	2
	TRẦN THỊ LAN HƯƠNG
	
	
	
	05123830

	3
	NGUYỄN HOÀNG ANH
	
	
	
	83010792

	4
	HOÀNG THỊ MINH NGUYỆT
	
	
	
	83015401

	5
	PHAN THỊ PHƯƠNG THẢO
	
	
	
	05179453

	6
	NGUYỄN THỊ HOÀNG LAN
	
	
	
	05275935

	7
	TRẦN THỊ ĐỊNH
	
	
	
	05308429

	8
	VŨ THỊ KIM OANH
	
	
	
	05.275942

	9
	NGUYỄN XUÂN BẮC
	
	
	
	05253762

	10
	HOÀNG HẢI HÀ
	
	
	
	05185529

	11
	NGUYỄN TRỌNG THĂNG
	
	
	
	05215179

	12
	NGUYỄN TRƯỜNG THÀNH
	
	
	
	05315101

	13
	PHẠM THỊ DỊU
	
	
	
	05200947

	14
	NGUYỄN ĐỨC DOAN
	
	
	
	72002611


	15
	NGUYỄN THỊ THU NGA
	
	
	
	05325878

	16
	HỒ THU TRANG
	
	
	
	 

	17
	NGUYỄN THỊ QUYÊN
	
	
	
	05284416

	18
	VŨ QUỲNH HƯƠNG
	
	
	
	05226780

	19
	NGÔ XUÂN DŨNG
	
	
	
	 

	20
	VŨ THỊ HẠNH
	
	
	
	01095516

	21
	NGUYỄN THỊ HẠNH
	
	
	
	 

	1
	VŨ ĐÌNH TÔN
	Khoa Chăn nuôi
	
	
	05191697

	2
	BÙI THỊ BÍCH
	
	
	
	05234742

	3
	HÀ XUÂN BỘ
	
	
	
	05342370

	4
	PHẠM KIM ĐĂNG
	
	
	
	05158945

	5
	BÙI HỮU ĐOÀN
	
	
	
	05123871

	6
	NGUYỄN THI PHƯƠNG GIANG
	
	
	
	0

	7
	ĐẶNG THÁI HẢI
	
	
	
	05123778

	8
	DƯƠNG THU HƯƠNG
	
	
	
	05275946

	9
	NGUYỄN THỊ TUYẾT LÊ
	
	
	
	05234741

	10
	TRẦN DANH MẠNH
	
	
	
	05308414

	11
	NGUYỄN BÁ MÙI
	
	
	
	05191667

	12
	NGUYỄN THỊ NGUYỆT
	
	
	
	05215157

	13
	LÊ THỊ THU NHÀN
	
	
	
	05234774

	14
	ĐẶNG THÚY NHUNG
	
	
	
	05169773

	15
	LÊ VIỆT PHƯƠNG
	
	
	
	05266224

	16
	NGUYỄN CHÍ THÀNH
	
	
	
	05215156

	17
	NGUYỄN VĂN THÔNG
	
	
	
	05308413

	18
	CÙ THỊ THIÊN THU
	
	
	
	05234743

	19
	BÙI QUANG TUẤN
	
	
	
	05169659

	20
	HOÀNG ANH TUẤN
	
	
	
	53025823

	21
	NGUYỄN THỊ VINH
	
	
	
	05275945

	22
	ĐINH THỊ YÊN
	
	
	
	05239644

	23
	NGUYỄN XUÂN TRẠCH
	
	
	
	05123783

	24
	BÙI HUY DOANH
	
	
	
	05284397

	25
	TRẦN HIỆP
	
	
	
	05242883

	1
	ĐẶNG TIẾN HÒA
	Khoa Cơ - điện
	
	
	05169771

	2
	HÀN TRUNG DŨNG
	
	
	
	05123710

	3
	NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG
	
	
	
	05191642

	4
	NGUYỄN THỊ DUYÊN
	
	
	
	05169636

	5
	NGUYỄN THỊ HUYỀN THANH
	
	
	
	05315119

	6
	PHẠM THỊ LAN HƯƠNG
	
	
	
	05325876

	7
	ĐỖ HỮU DUẬT
	
	
	
	05290897

	8
	NGUYỄN HỮU HƯỞNG
	
	
	
	05185535

	9
	NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG
	
	
	
	05308460

	10
	LÊ MINH LƯ
	
	
	
	05123714

	11
	NGUYỄN XUÂN THIẾT
	
	
	
	83018682

	12
	NGUYỄN THỊ HẠNH NGUYÊN
	
	
	
	05284406

	13
	LƯƠNG VĂN VƯỢT
	
	
	
	05123702

	14
	TRẦN THỊ THÚY AN
	
	
	
	05215151

	15
	BÙI THỊ LAN HƯƠNG
	
	
	
	05290898

	16
	LƯU VĂN CHIẾN
	
	
	
	05216749

	17
	LÊ VĂN DŨNG
	
	
	
	05213027

	18
	TRẦN NHƯ KHUYÊN
	
	
	
	05158933

	19
	NGUYỄN THANH HẢI
	
	
	
	05266207

	20
	HOÀNG XUÂN ANH
	
	
	
	05158558

	21
	PHẠM THỊ HẰNG
	
	
	
	05191653

	22
	ĐÀO XUÂN TIẾN
	
	
	
	05259879

	23
	KIỀU VĂN VIÊN
	
	
	
	05197274

	24
	NGUYỄN THỊ HIÊN
	
	
	
	03332699

	25
	MAI THỊ THANH THỦY
	
	
	
	14067136

	26
	NGÔ PHƯƠNG THỦY
	
	
	
	05286974

	27
	NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG
	
	
	
	05215172

	28
	NGÔ TRÍ DƯƠNG
	
	
	
	05123709

	29
	ĐẶNG THỊ THÚY HUYỀN
	
	
	
	05185536

	30
	NGUYỄN KIM DUNG
	
	
	
	05284418

	31
	NGUYỄN THÁI HỌC
	
	
	
	05185539

	32
	PHẠM ĐỨC NGHĨA
	
	
	
	0

	33
	NGUYỄN VĂN ĐIỀU
	
	
	
	0

	1
	NGUYỄN VĂN TÁM
	Khoa Giáo dục quốc phòng
	
	
	77105991

	2
	TRỊNH HÙNG SƠN
	
	
	
	77143169

	3
	LÊ QUỐC BÌNH
	
	
	
	77004723

	4
	PHẠM NGỌC THẠCH
	
	
	
	77106735

	5
	LÊ VIỆT CƯỜNG
	
	
	
	77201336

	6
	PHẠM QUYẾT SƠN
	
	
	
	77185035

	7
	NGUYỄN THỊ HOÀI HƯƠNG
	
	
	
	05123808

	8
	NGUYỄN VĂN CHUNG
	
	
	
	05123817

	9
	NGÔ QUANG THẮNG
	
	
	
	77138794

	10
	NGUYỄN KHẮC SƠN
	
	
	
	77004803

	11
	NGUYỄN VĂN MÃO
	
	
	
	77105972

	12
	NGUYỄN VĂN LÊN
	
	
	
	77033813

	13
	VŨ ANH MẠNH
	
	
	
	77088750

	14
	MAI XUÂN HÙNG
	
	
	
	77106948

	15
	LÊ VĂN TRỌNG
	
	
	
	77241907

	16
	NGUYỄN THÁI QUÝ
	
	
	
	05158950

	1
	TRẦN HỮU CƯỜNG
	Khoa Kế toán & Quản trị kinh doanh
	
	
	05123735

	2
	NGUYỄN VĂN HƯỚNG
	
	
	
	05127151

	3
	NGUYỄN VĂN PHƯƠNG
	
	
	
	05308431

	4
	TRẦN THỊ THU HƯƠNG
	
	
	
	05123959

	5
	NGUYỄN THỊ THÙY DUNG
	
	
	
	05259891

	6
	ĐỖ QUANG GIÁM
	
	
	
	05266192

	7
	LẠI PHƯƠNG THẢO
	
	
	
	05191689

	8
	VŨ THỊ HẢI
	
	
	
	05191683

	9
	BÙI THỊ MAI LINH
	
	
	
	05230844

	10
	LÊ THỊ MINH CHÂU
	
	
	
	05239663

	11
	TRẦN NGUYỄN THỊ YẾN
	
	
	
	05308432

	12
	PHÍ THỊ DIỄM HỒNG
	
	
	
	05347226

	13
	NGUYỄN QUỐC CHỈNH
	
	
	
	05123732

	14
	PHẠM THỊ HƯƠNG DỊU
	
	
	
	05275944

	15
	TRẦN THỊ THANH HUYỀN
	
	
	
	05215170

	16
	BÙI THỊ NGA
	
	
	
	05275932

	17
	LÊ THỊ THANH HẢO
	
	
	
	05179439

	18
	BÙI THỊ LÂM
	
	
	
	05203250

	19
	TRẦN MAI LOAN
	
	
	
	92055958

	20
	NGUYỄN ANH TRỤ
	
	
	
	05123960

	21
	NGUYỄN HẢI NÚI
	
	
	
	0

	22
	TRẦN THỊ THƯƠNG
	
	
	
	05308403

	23
	TRẦN MINH HUỆ
	
	
	
	05275937

	24
	HOÀNG SỸ THÍNH
	
	
	
	05185563

	1
	NGUYỄN THỊ THU QUỲNH
	Khoa Kinh tế & Phát triển nông thôn
	
	
	05266189

	2
	THÁI THỊ NHUNG
	
	
	
	05218272

	3
	HỒ NGỌC NINH
	
	
	
	05185554

	4
	NGUYỄN TUẤN SƠN
	
	
	
	05158939

	5
	NGUYỄN THỊ MINH THU
	
	
	
	05123757

	6
	ĐỖ TRƯỜNG LÂM
	
	
	
	05123957

	7
	NGUYỄN PHƯỢNG LÊ
	
	
	
	05123752

	8
	PHẠM BẢO DƯƠNG
	
	
	
	92006076

	9
	ĐỖ KIM CHUNG
	
	
	
	05123758

	10
	LÊ THỊ THANH LOAN
	
	
	
	05191682

	11
	ĐẶNG XUÂN PHI
	
	
	
	05232845

	12
	NGUYỄN THỊ THIÊM
	
	
	
	05342353

	13
	TRẦN ĐÌNH THAO
	
	
	
	05158940

	14
	NGUYỄN NGỌC VINH
	
	
	
	38007067

	15
	PHAN THỊ THU PHƯƠNG
	
	
	
	05337247

	16
	NGUYỄN VĂN TUYẾN
	
	
	
	 

	17
	MAI THANH CÚC
	
	
	
	05123756

	18
	NGUYỄN THỊ MINH HIỀN
	
	
	
	05191647

	19
	QUYỀN ĐÌNH HÀ (B)
	
	
	
	92019901

	20
	NGUYỄN MINH ĐỨC
	
	
	
	05215182

	21
	MAI LAN PHƯƠNG
	
	
	
	05158942

	22
	ĐỖ THỊ THANH HUYỀN
	
	
	
	 

	23
	ĐỖ THỊ NHÀI
	
	
	
	05342351

	24
	NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
	
	
	
	05230830

	25
	PHẠM THANH LAN
	
	
	
	05.308389

	26
	NGUYỄN VĂN SONG
	
	
	
	05185560

	27
	NGUYỄN MẬU DŨNG
	
	
	
	05123753

	28
	ĐỖ THỊ DIỆP
	
	
	
	05286991

	29
	NGUYỄN THỊ HẢI NINH
	
	
	
	05169647

	30
	HOÀNG THỊ HẰNG
	
	
	
	05266190

	31
	NGUYỄN THỊ THU HUYỀN
	
	
	
	05158564

	32
	GIANG HƯƠNG
	
	
	
	83010872

	33
	NGUYỄN THỊ DƯƠNG NGA
	
	
	
	05215181

	34
	NGUYỄN HỮU NHUẦN
	
	
	
	05123933

	35
	LÊ THỊ LONG VỸ
	
	
	
	05315100

	36
	LÊ NGỌC HƯỚNG
	
	
	
	05123747

	37
	BÙI VĂN QUANG
	
	
	
	05325865

	38
	TRẦN THẾ CƯỜNG
	
	
	
	05337230

	39
	NGUYỄN MẠNH HIẾU
	
	
	
	05259890

	40
	ĐỒNG THANH MAI
	
	
	
	05356157

	41
	HỒ NGỌC CƯỜNG
	
	
	
	05191691

	42
	ĐINH VĂN THẮNG
	
	
	
	05230849

	43
	TRẦN ĐỨC TRÍ
	
	
	
	05123958

	44
	DƯƠNG NAM HÀ
	
	
	
	72004715

	45
	TRẦN MẠNH HẢI
	
	
	
	30039918

	46
	NGUYỄN ANH ĐỨC
	
	
	
	0

	47
	NGUYỄN THỊ NGỌC THƯƠNG
	
	
	
	05203323

	48
	LƯU VĂN DUY
	
	
	
	05242881

	49
	NGÔ MINH HẢI
	
	
	
	25048236

	1
	TRỊNH THỊ NGỌC ANH
	Khoa Khoa học xã hội
	
	
	05200926

	2
	TẠ QUANG GIẢNG
	
	
	
	05185527

	3
	TRẦN KHÁNH DƯ
	
	
	
	05206547

	4
	NGUYỄN ĐẮC DŨNG
	
	
	
	05191648

	5
	NGUYỄN THỊ DIỄN
	
	
	
	05123802

	6
	NGUYỄN THỊ THU HÀ
	
	
	
	05286975

	7
	PHẠM THỊ THU HÀ
	
	
	
	05266164

	8
	VŨ HẢI HÀ
	
	
	
	05226759

	9
	VŨ THỊ THU HÀ
	
	
	
	24051746

	10
	TRƯƠNG THỊ THU HẠNH
	
	
	
	05200960

	11
	NGUYỄN THỊ THANH HÒA
	
	
	
	05259954

	12
	LÊ VĂN HÙNG
	
	
	
	05226758

	13
	ĐỖ THỊ KIM HƯƠNG
	
	
	
	05230845

	14
	NGUYỄN THỊ MINH KHUÊ
	
	
	
	05266221

	15
	NGUYỄN THỊ NGÂN
	
	
	
	05185548

	16
	TRẦN THỊ MAI
	
	
	
	06266220

	17
	NGUYỄN THỊ THANH MINH
	
	
	
	05206548

	18
	NGUYỄN THỊ SƠN
	
	
	
	05286976

	19
	LÊ THỊ KIM THANH
	
	
	
	05215154

	20
	TRẦN LÊ THANH
	
	
	
	05123807

	21
	NGÔ TRUNG THÀNH
	
	
	
	05200961

	22
	NGUYỄN THỊ LẬP THU
	
	
	
	03329033

	23
	HÀ THỊ YẾN
	
	
	
	05242114

	24
	HÀ THỊ HỒNG YẾN
	
	
	
	05253765

	25
	LÊ THỊ YẾN
	
	
	
	05179461

	26
	LÊ THỊ XUÂN
	
	
	
	19048811

	27
	DƯƠNG ĐỨC ĐẠI
	
	
	
	83011597

	28
	PHẠM VÂN ANH
	
	
	
	0

	1
	VŨ ĐÌNH CHÍNH
	Khoa Nông học
	
	
	05123661

	2
	NGUYỄN THỊ THANH HẢI
	
	
	
	05234721

	3
	NINH THỊ PHÍP
	
	
	
	05230839

	4
	VŨ NGỌC THẮNG
	
	
	
	05347228

	5
	ĐỖ TẤN DŨNG
	
	
	
	05158927

	6
	NGUYỄN VĂN VIÊN
	
	
	
	05123649

	7
	HÀ VIẾT CƯỜNG
	
	
	
	03031970

	8
	NGUYỄN ĐỨC HUY
	
	
	
	05123662

	9
	NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG
	
	
	
	05253773

	10
	ĐỖ TRUNG KIÊN
	
	
	
	05191693

	11
	PHẠM VĂN CƯỜNG
	
	
	
	05123663

	12
	TĂNG THỊ HẠNH
	
	
	
	83018694

	13
	TRẦN THANH HẢI
	
	
	
	05247043

	14
	NGUYỄN THỊ NHÂM
	
	
	
	05191662

	15
	TRẦN VĂN TOÀN
	
	
	
	05063663

	16
	NGUYỄN VĂN LỘC
	
	
	
	05266171

	17
	NGUYỄN HỒNG MINH
	
	
	
	05123642

	18
	VŨ THỊ THU HIỀN
	
	
	
	05206528

	19
	TRẦN VĂN QUANG
	
	
	
	05191650

	20
	NGÔ THỊ HỒNG TƯƠI
	
	
	
	05226782

	21
	NGUYỄN THANH TUẤN
	
	
	
	83013384

	22
	TRẦN ANH TUẤN
	
	
	
	05206529

	23
	PHÙNG THỊ THU HÀ
	
	
	
	05181858

	24
	VŨ NGỌC LAN
	
	
	
	05215159

	25
	VŨ TIẾN BÌNH
	
	
	
	05234734

	26
	LÊ NGỌC ANH
	
	
	
	83011923

	27
	HỒ THỊ THU GIANG
	
	
	
	72003306

	28
	NGUYỄN ĐỨC TÙNG
	
	
	
	05169661

	29
	PHẠM HỒNG THÁI
	
	
	
	05174926

	30
	CHU ANH TIỆP
	
	
	
	05123668

	31
	DƯƠNG VĂN SÁNG
	
	
	
	05123916

	32
	NGUYỄN THỊ LOAN
	
	
	
	 

	33
	ĐỖ THỊ HƯỜNG
	
	
	
	05275920

	34
	NGUYỄN THỊ NGỌC DINH
	
	
	
	05191664

	35
	NGUYỄN HỒNG HẠNH
	
	
	
	05169638

	36
	NGUYỄN THỊ ÁI NGHĨA
	
	
	
	05308461

	37
	TRẦN THỊ THIÊM
	
	
	
	05342343

	38
	PHẠM THỊ MINH PHƯỢNG
	
	
	
	05275951

	39
	NGUYỄN ANH ĐỨC
	
	
	
	05284398

	40
	NGUYỄN THỊ PHƯỢNG
	
	
	
	05239652

	41
	LÊ CHÍ DÂN
	
	
	
	1635139

	42
	ĐINH THÁI HOÀNG
	
	
	
	05191660

	43
	THIỀU THỊ PHONG THU
	
	
	
	05191680

	44
	PHAN THỊ HỒNG NHUNG
	
	
	
	05226760

	45
	THÂN THẾ ANH
	
	
	
	05325871

	46
	PHẠM THỊ HIẾU
	
	
	
	05191679

	47
	PHAN THỊ THỦY
	
	
	
	05230826

	1
	TRẦN NGUYỄN HÀ
	Khoa Sư phạm & Ngoại ngữ
	
	
	72001504

	2
	NGUYỄN HUYỀN THƯƠNG
	
	
	
	05266159

	3
	TRẦN THỊ HÀ NGHĨA
	
	
	
	05206537

	4
	TRẦN THỊ THANH TÂM
	
	
	
	16169782

	5
	HÀ THỊ LAN
	
	
	
	05206536

	6
	NGÔ THỊ THANH TÂM
	
	
	
	05234730

	7
	NGUYỄN THỊ THU THỦY
	
	
	
	18026164

	8
	BÙI THỊ LÀ
	
	
	
	05315110

	9
	LÊ THỊ HỒNG LAM
	
	
	
	05315113

	10
	BÙI THỊ HẢI YẾN
	
	
	
	05337249

	11
	NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN
	
	
	
	05315111

	12
	NGUYỄN THỊ VÂN ANH
	
	
	
	05337239

	13
	NGUYỄN THÙY LINH
	
	
	
	05337238

	14
	CAO ĐỨC THÀNH
	
	
	
	05.206527

	15
	NGÔ TUẤN ANH
	
	
	
	72002324

	16
	TRẦN THỊ TUYẾT MAI
	
	
	
	05342822

	1
	CAO VIỆT HÀ
	Khoa Tài nguyên & Môi trường (1)
	
	
	05185528

	2
	NGUYỄN ĐỨC HÙNG
	
	
	
	05275948

	3
	PHAN QUỐC HƯNG
	
	
	
	22031481

	4
	NGUYỄN HỮU THÀNH
	
	
	
	05179452

	5
	TRẦN TRỌNG PHƯƠNG
	
	
	
	02874559

	6
	PHAN VĂN KHUÊ
	
	
	
	05123698

	7
	NGUYỄN ĐÌNH TRUNG
	
	
	
	05259903

	8
	NGUYỄN KHẮC NĂNG
	
	
	
	 

	9
	NGUYỄN THỊ THU HIỀN
	
	
	
	05284385

	10
	TRẦN QUỐC VINH
	
	
	
	05179460

	11
	LÊ THỊ GIANG
	
	
	
	05200958

	12
	PHẠM VĂN VÂN
	
	
	
	05123684

	13
	PHẠM BÍCH TUẤN
	
	
	
	05215180

	14
	NGUYỄN ĐỨC THUẬN
	
	
	
	05239252

	15
	NGUYỄN QUANG HỌC
	
	
	
	05123690

	16
	ĐỖ VĂN NHẠ
	
	
	
	03636609

	17
	NGUYỄN TUẤN ANH
	
	
	
	05200959

	18
	QUYỀN THỊ LAN PHƯƠNG
	
	
	
	05266194

	19
	ĐỖ THỊ TÁM
	
	
	
	05234732

	20
	ĐỖ THỊ ĐỨC HẠNH
	
	
	
	 

	21
	PHẠM PHƯƠNG NAM
	
	
	
	05215162

	22
	NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG
	
	
	
	18039835

	23
	PHAN THỊ THANH HUYỀN
	
	
	
	01054928

	24
	BÙI NGUYÊN HẠNH
	
	
	
	05284386

	25
	NGUYỄN THU HÀ
	
	
	
	05315117

	26
	NGÔ THANH SƠN
	
	
	
	05275919

	27
	NGUYỄN VĂN THAO
	
	
	
	05342356

	28
	NGUYỄN THỊ GIANG
	
	
	
	05329251

	29
	NGÔ THỊ DUNG
	
	
	
	05308407

	30
	LUYỆN HỮU CỬ
	
	
	
	05158929

	31
	NGUYỄN THÀNH TRUNG
	
	
	
	05206969

	1
	TRỊNH QUANG HUY
	Khoa Tài nguyên & Môi trường (2)
	
	
	05259885

	2
	PHẠM CHÂU THÙY
	
	
	
	05308385

	3
	NGUYỄN THỊ KHÁNH
	
	
	
	05284408

	4
	NGUYỄN THỊ THU HÀ (B)
	
	
	
	 

	5
	NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH
	
	
	
	05242873

	6
	VŨ THỊ HUYỀN
	
	
	
	03062453

	7
	ĐOÀN THỊ THÚY ÁI
	
	
	
	05247081

	8
	PHÙNG THỊ VINH
	
	
	
	05266211

	9
	PHẠM TRUNG ĐỨC
	
	
	
	05242874

	10
	LÊ THỊ THU HƯƠNG
	
	
	
	05308393

	11
	HÁN THỊ PHƯƠNG NGA
	
	
	
	05342368

	12
	NGUYỄN THỊ HIỂN
	
	
	
	05266212

	13
	LÊ THỊ MAI LINH
	
	
	
	05308387

	14
	NGUYỄN THANH LÂM
	
	
	
	05247080

	15
	ĐINH THỊ HẢI VÂN
	
	
	
	05284409

	16
	CAO TRƯỜNG SƠN
	
	
	
	05215164

	17
	NGUYỄN THỊ BÍCH HÀ
	
	
	
	05308392

	18
	VÕ HỮU CÔNG
	
	
	
	05342369

	19
	NGÔ THẾ ÂN
	
	
	
	05218276

	20
	NGUYỄN THỊ THU HÀ A
	
	
	
	05169170

	21
	NGUYỄN THU THÙY
	
	
	
	05266214

	22
	VŨ THỊ HOÀN
	
	
	
	05123699

	23
	NGUYỄN THẾ BÌNH
	
	
	
	05160453

	24
	NGUYỄN TÚ ĐIỆP
	
	
	
	05259902

	25
	VŨ THỊ XUÂN HƯƠNG
	
	
	
	22031479

	26
	NGUYỄN THỊ KHÁNH HUYỀN
	
	
	
	05247069

	27
	NGUYỄN NGỌC TÚ
	
	
	
	05284407

	28
	NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC
	
	
	
	5286986

	29
	ĐINH HỒNG DUYÊN
	
	
	
	05218275

	30
	NÔNG HỮU DƯƠNG
	
	
	
	05308395

	1
	TẠ THỊ KIM CHUNG
	Khoa Thú Y
	
	
	05308402

	2
	BÙI TRẦN ANH ĐÀO
	
	
	
	72003100

	3
	TRẦN THỊ GIANG
	
	
	
	05247045

	4
	NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG
	
	
	
	05191676

	5
	CAM THỊ THU HÀ
	
	
	
	05239646

	6
	NGUYỄN VĂN HẢI
	
	
	
	05179438

	7
	VŨ ĐỨC HẠNH
	
	
	
	05206532

	8
	VÕ VĂN HIỂU
	
	
	
	05352240

	9
	NGUYỄN THỊ HOA
	
	
	
	05226777

	10
	PHẠM THỊ LAN HƯƠNG
	
	
	
	05230837

	11
	LẠI THỊ LAN HƯƠNG
	
	
	
	05066283

	12
	HUỲNH THỊ MỸ LỆ
	
	
	
	05185554

	13
	NGUYỄN HỮU NAM
	
	
	
	05123783

	14
	TRẦN VĂN NÊN
	
	
	
	05290919

	15
	BÙI THỊ TỐ NGA
	
	
	
	05123974

	16
	PHẠM HỒNG NGÂN
	
	
	
	05.123785

	17
	VŨ THỊ NGỌC
	
	
	
	05337232

	18
	DƯƠNG VĂN NHIỆM
	
	
	
	78002608

	19
	NGUYỄN PHƯƠNG NHUNG
	
	
	
	05337270

	20
	ĐÀM VĂN PHẢI
	
	
	
	05.123972

	21
	LÊ TRẦN PHAN
	
	
	
	83011976

	22
	NGUYỄN VĂN PHƯƠNG
	
	
	
	05315122

	23
	CAO THỊ BÍCH PHƯỢNG
	
	
	
	05284394

	24
	HOÀNG SƠN
	
	
	
	05203329

	25
	HOÀNG MINH SƠN
	
	
	
	83013414

	26
	TRẦN THỊ ĐỨC TÁM
	
	
	
	 

	27
	PHẠM NGỌC THẠCH
	
	
	
	05123772

	28
	NGUYỄN VĂN THANH
	
	
	
	05123775

	29
	TRỊNH ĐÌNH THÂU
	
	
	
	05123790

	30
	NGUYỄN BÁ TIẾP
	
	
	
	05158946

	31
	NGUYỄN THỊ TRANG
	
	
	
	05191655

	32
	NGUYỄN ĐỨC TRƯỜNG
	
	
	
	05342348

	33
	NGUYỄN THỊ YẾN
	
	
	
	05290920

	34
	NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN
	
	
	
	 

	35
	ĐÀO CÔNG DUẨN
	
	
	
	05123965

	36
	NGÔ THÀNH TRUNG
	
	
	
	05286988

	37
	HOÀNG MINH ĐỨC
	
	
	
	0

	38
	NGUYỄN PHỤC HƯNG
	
	
	
	0

	39
	ĐÀO LÊ ANH
	
	
	
	0

	40
	MAI THỊ NGÂN
	
	
	
	0

	41
	PHẠM HỒNG TRANG
	
	
	
	05158571

	42
	LÊ VĂN HÙNG
	
	
	
	0

	43
	HOÀNG MINH
	
	
	
	0

	44
	TRẦN THỊ HƯƠNG GIANG
	
	
	
	0

	45
	ĐỒNG VĂN HIẾU
	
	
	
	05286992

	46
	LÊ VĂN TRƯỜNG
	
	
	
	0

	1
	NGUYỄN TẤT THẮNG
	Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên
	
	
	05169652

	2
	VŨ VĂN TUẤN
	
	
	
	05179455

	3
	NGUYỄN THÁI SƠN
	
	
	
	05194288

	4
	TÔN NỮ TUYẾT LAN
	
	
	
	05337269

	5
	VŨ THỊ THANH HUYỀN
	
	
	
	05203353

	6
	MAI THỊ THANH TUYỀN
	
	
	
	05179457

	7
	TRẦN THỊ PHƯƠNG LAN
	
	
	
	05239646

	8
	DƯƠNG THÀNH HUÂN
	
	
	
	05203334

	1
	NGUYỄN VIẾT ĐĂNG
	Ban Quản lý đào tạo


	
	
	05123733

	2
	PHAN XUÂN HẢO
	
	
	
	05123786

	3
	NGUYỄN VĂN PHƠ
	
	
	
	05253779

	4
	VŨ THỊ KHÁNH TOÀN
	
	
	
	05265307

	5
	NGUYỄN QUANG TỰ
	
	
	
	05247057

	6
	NGUYỄN TRỌNG TRUNG
	
	
	
	05259899

	7
	NGUYỄN ANH TUẤN
	
	
	
	05191661

	8
	ĐỖ THỊ LINH
	
	
	
	05325881

	9
	TRẦN THANH HÀ
	
	
	
	05325882

	10
	LÊ THỊ SOI
	
	
	
	05325880

	1
	NGUYỄN CÔNG TIỆP
	Văn phòng Học viện


	
	
	05194046

	2
	NGUYỄN VĂN QUÂN
	
	
	
	05123686

	3
	NGUYỄN THỊ HÀ NAM
	
	
	
	05123898

	4
	CHỬ THỊ THU HUYỀN
	
	
	
	05203330

	5
	TRƯƠNG THỊ THẮNG
	
	
	
	05232850

	6
	TRẦN HỒNG NHẬT
	
	
	
	05185551

	7
	PHẠM QUỐC VIỆT
	
	
	
	05185567

	8
	DƯƠNG NGỌC ANH
	
	
	
	05308396

	9
	PHẠM ĐỨC NGÀ
	
	
	
	05194046

	10
	BÙI VĂN ĐỨC
	
	
	
	05239639

	11
	PHÙNG MINH ĐỨC
	
	
	
	05123852

	12
	PHẠM VĂN TUYẾN
	
	
	
	05123849

	13
	NGUYỄN ĐỨC BẰNG
	
	
	
	05226779

	14
	ĐẶNG BÁ TRUNG
	
	
	
	05308397

	15
	NGUYỄN ĐỨC NĂNG
	
	
	
	05159859

	16
	NGUYỄN BÁ CHUNG
	
	
	
	05123851

	17
	LÊ ĐỨC TOÀN
	
	
	
	05239640

	18
	NGUYỄN ĐỖ THẢO
	
	
	
	05169653

	19
	LÊ TRƯỜNG GIANG
	
	
	
	05123877

	20
	NGUYỄN ANH TUẤN
	
	
	
	05247078

	21
	NGUYỄN QUANG PHONG
	
	
	
	05123879

	22
	LÊ THỊ XUÂN
	
	
	
	05247078

	23
	NGUYỄN MẠNH THƯỢC
	
	
	
	05266255

	24
	NGUYỄN VĂN HẢI
	
	
	
	05158968

	25
	ĐOÀN TỬ DUẨN
	
	
	
	05123881

	26
	BÙI TRUNG SƠN
	
	
	
	05123878

	27
	ĐỖ THỊ THU HƯƠNG
	
	
	
	05239643

	28
	HOÀNG THỊ THU HIỀN
	
	
	
	05194046

	29
	NGHIÊM THỊ KIM
	
	
	
	05123639

	30
	NGUYỄN THANH HẢI
	
	
	
	05215153

	31
	NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG
	
	
	
	05315123

	32
	LẠI THÀNH CÔNG
	
	
	
	05337244

	33
	TRẦN VĂN THUẦN
	
	
	
	0

	34
	NGUYỄN THỊ THỦY
	
	
	
	05166792

	35
	NGÔ THỊ HỒNG NHUNG
	
	
	
	0

	36
	NGUYỄN HỒNG DÂN
	
	
	
	0

	37
	NGUYỄN THỊ HUYÊN
	
	
	
	 

	1
	LÊ HUỲNH THANH PHƯƠNG
	Ban Khoa học & Công nghệ


	
	
	05158568

	2
	VŨ THỊ XUÂN BÌNH
	
	
	
	05215145

	3
	TRẦN DUY TÙNG
	
	
	
	05266215

	4
	NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN
	
	
	
	05315109

	5
	HOÀNG ĐĂNG DŨNG
	
	
	
	05191692

	1
	NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY
	Ban Hợp tác quốc tế


	
	
	05158951

	2
	LÊ THỊ BÍCH LIÊN
	
	
	
	05203331

	3
	NGUYỄN VIỆT LONG
	
	
	
	72002847

	4
	NGUYỄN THỊ MINH
	
	
	
	05185547

	5
	NGUYỄN XUÂN MINH
	
	
	
	05123885

	6
	TRẦN THỊ THANH PHƯƠNG
	
	
	
	05239636

	7
	DƯƠNG THỊ MINH PHƯỢNG
	
	
	
	05337234

	8
	NGUYỄN THỊ LAN
	
	
	
	05226767

	1
	ĐÀO XUÂN ÁNH
	Ban Quản lý cơ sở vật chất


	
	
	05158975

	2
	ĐẶNG BÁ CHÍNH
	
	
	
	05191677

	3
	VŨ THỊ DÂN
	
	
	
	05169633

	4
	NGUYỄN VIỆT DŨNG
	
	
	
	05200967

	5
	PHAN VĂN ĐIỆP
	
	
	
	05290914

	6
	NGUYỄN THANH HẢI
	
	
	
	05206542

	7
	NGUYỄN VĂN MẠNH
	
	
	
	05123860

	8
	LÊ VŨ QUÂN
	
	
	
	05266216

	9
	LÊ MINH HÙNG
	
	
	
	24070488

	10
	HOÀNG VĂN QUYẾT
	
	
	
	05337245

	11
	NGUYỄN TRỌNG THỂ
	
	
	
	05315124

	12
	NGUYỄN QUANG HUY
	
	
	
	05226769

	1
	NGUYỄN THỊ THÙY DUNG
	Ban Tài chính & Kế toán
	
	
	05239662

	2
	PHẠM VĂN HÙNG
	
	
	
	05191646

	3
	NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN
	
	
	
	05266161

	4
	VŨ ĐÌNH TÂM
	
	
	
	05158970

	5
	PHẠM THỊ THÚY
	
	
	
	05226748

	6
	VŨ THỊ TRANG
	
	
	
	05125923

	7
	TRẦN QUANG TRUNG
	
	
	
	83016968

	8
	PHẠM VĂN DIỆU
	
	
	
	05222680

	1
	TRẦN ĐỨC VIÊN
	Ban Tổ chức cán bộ


	
	
	05.123884

	2
	NGUYỄN THỊ THANH THỦY
	
	
	
	05218266

	3
	LÊ NGỌC TÚ
	
	
	
	05191696

	4
	BÙI THỊ KIM VÂN
	
	
	
	05169664

	5
	PHAN VĂN ĐỒNG
	
	
	
	05253768

	6
	NGUYỄN THỊ NGỌC OANH
	
	
	
	 

	1
	VŨ VĂN CƯỜNG
	Trạm Y tế
	
	
	05158962

	2
	LÊ THỊ NHỊ HÀ
	
	
	
	05123869

	3
	HOÀNG THỊ LIỄU
	
	
	
	05215146

	4
	TRẦN THỊ YÊN THÁI
	
	
	
	05158963

	5
	LƯƠNG THỊ YẾN
	
	
	
	05290920

	1
	NGUYỄN THẾ THẬP
	Công ty Tư vấn
	
	
	05226762

	2
	VŨ THỊ HOÀI
	
	
	
	05123948

	3
	NGUYỄN THỊ THANH HIỀN
	
	
	
	05234729

	4
	HOÀNG THỊ NHƯ
	
	
	
	03062448

	5
	NGUYỄN ĐÌNH PHÓNG
	
	
	
	05308400

	6
	MẠC THỊ PHƯỢNG
	
	
	
	05308399

	7
	PHẠM THỊ DỊU
	
	
	
	05308398

	8
	NGUYỄN THU HÀ
	
	
	
	83019155

	9
	NGUYỄN THỊ LIÊN
	
	
	
	05337253

	10
	TRƯƠNG THỊ HƯỜNG
	
	
	
	 

	11
	TRƯƠNG HÀ THÁI
	
	
	
	05123970

	1
	NGUYỄN MAI THƠM
	Trung tâm Thực nghiệm & Đào tạo nghề


	
	
	05203352

	2
	NGUYỄN LÊ THU
	
	
	
	05226781

	3
	NGUYỄN NGỌC DŨNG
	
	
	
	05286872

	4
	NGUYỄN THU THỦY
	
	
	
	05286973

	5
	NGUYỄN THỊ NGÀN
	
	
	
	05308418

	6
	ĐỒNG THỊ HỒNG LIÊN
	
	
	
	05191675

	1
	NGUYỄN CÔNG ƯỚC
	Thanh tra - Đảm bảo chất lượng
	
	
	05158980

	2
	NGUYỄN ĐÌNH THI
	
	
	
	02971559

	3
	TRẦN THỊ MINH HẰNG
	
	
	
	05.308388

	4
	VŨ THỊ THÚY HẰNG
	
	
	
	05337259

	5
	NGUYỄN BÌNH TRUNG
	
	
	
	05308415

	6
	NGUYỄN THÙY DUNG
	
	
	
	05315121

	7
	LÊ THỊ HẢI
	
	
	
	0

	1
	ĐINH NGUYỆT ÁNH
	TTTT Thư viện Lương Định Của
	
	
	05247061

	2
	PHẠM THỊ DỊU
	
	
	
	05342365

	3
	LÊ HỒNG GIANG
	
	
	
	05315115

	4
	MAI THỊ HIỀN
	
	
	
	05266199

	5
	LÊ THỊ HUỆ
	
	
	
	05286969

	6
	NGUYỄN THỊ NGỌC LAN
	
	
	
	05203335

	7
	NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAN
	
	
	
	05315116

	8
	PHẠM THỊ THANH MAI
	
	
	
	05169642

	9
	NGUYỄN THỊ MẾN
	
	
	
	05342366

	10
	TÔ VĂN NGUYỆN
	
	
	
	05266198

	11
	NGUYỄN ANH TUẤN
	
	
	
	05337241

	1
	NGUYỄN XUÂN CỪ
	Trung tâm Giáo dục thể chất & Thể thao


	
	
	05123796

	2
	CAO HÙNG DŨNG
	
	
	
	05239638

	3
	PHAN THỊ ĐIỀU
	
	
	
	05179332

	4
	TRẦN VĂN HẬU
	
	
	
	05266163

	5
	ĐẶNG ĐỨC HOÀN
	
	
	
	05259901

	6
	NGUYỄN VĂN QUẢNG
	
	
	
	05203350

	7
	NGUYỄN VĂN TOẢN
	
	
	
	05247077

	8
	NGUYỄN ĐĂNG THIỆN
	
	
	
	05239637

	9
	LƯƠNG THANH HOA
	
	
	
	05347223

	10
	NGUYỄN THẾ HÃNH
	
	
	
	0

	1
	NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG
	Viện Sinh học Nông nghiệp
	
	
	05215171

	2
	NGUYỄN THỊ SƠN
	
	
	
	05290915

	3
	NGUYỄN QUANG THẠCH
	
	
	
	05123651

	4
	HOÀNG THỊ NGA
	
	
	
	05239647

	5
	PHẠM VĂN TUÂN
	
	
	
	05266165

	6
	LƯƠNG VĂN HƯNG
	
	
	
	05290916

	7
	VI QUỐC HIỀN
	
	
	
	05308430

	8
	PHẠM THỊ HẢI
	
	
	
	05337248

	9
	ĐỖ THỊ HƯƠNG LOAN
	
	
	
	0

	1
	NGUYỄN VĂN ĐỨC
	Viện Phát triển Công nghệ Cơ điện
	
	
	05158931

	2
	TỐNG NGỌC TUẤN
	
	
	
	05123729

	3
	BÙI VIỆT ĐỨC
	
	
	
	72003006

	4
	VŨ CÔNG CẢNH
	
	
	
	05290918

	5
	NGUYỄN THỊ HUỆ
	
	
	
	05342352

	6
	BÙI HẢI TRIỀU
	
	
	
	05123728

	7
	LÊ HUY THƯƠNG
	
	
	
	05179454

	8
	NGUYỄN TẤT CẢNH
	
	
	
	05123669

	1
	NGUYỄN VĂN MƯỜI
	Viện Nghiên cứu & Phát triển cây trồng
	
	
	05232846

	2
	VŨ THỊ BÍCH HẠNH
	
	
	
	05284404

	3
	PHẠM THỊ NGỌC YẾN
	
	
	
	05215158

	4
	VŨ VĂN LIẾT
	
	
	
	05158923

	5
	NGUYỄN THỊ TRÂM
	
	
	
	05123991

	6
	NGUYỄN THỊ THU
	
	
	
	05315097

	7
	PHẠM QUANG TUÂN
	
	
	
	05315096

	8
	NGUYỄN VĂN HÀ
	
	
	
	05337226

	9
	VŨ VĂN QUANG
	
	
	
	05337261

	10
	TRẦN THỊ THANH HÀ
	
	
	
	05342371

	11
	ĐÀM NGỌC HIÊN
	
	
	
	05342372

	12
	NGUYỄN TRUNG ĐỨC
	
	
	
	72004688

	1
	NGUYỄN CHUNG THÔNG
	Sinh viên Khoa Cơ - điện


	
	
	05275938

	2
	NGUYỄN HẢI NINH
	
	
	
	05337227

	3
	PHẠM VĂN THẮNG
	
	
	
	05342346

	4
	NGUYỄN THỊ THƯƠNG
	
	
	
	0

	5
	VI CÔNG THÁI
	
	
	
	05356158

	6
	NGUYỄN ĐỨC MẠNH
	
	
	
	05356159

	7
	PHẠM THỊ OANH
	
	
	
	05356164

	8
	LÊ THỊ HẰNG
	
	
	
	0

	9
	TRẦN THỊ XUÂN
	
	
	
	0

	10
	NGUYỄN THỊ MỪNG
	
	
	
	0

	11
	ĐỖ MINH ĐĂNG
	
	
	
	0

	12
	BÙI THỊ THÚY NGÂN
	
	
	
	0

	13
	TRẦN ĐỨC LƯƠNG
	
	
	
	0

	14
	NGUYỄN KHOA VIỆT THANH
	
	
	
	0

	15
	TRẦN THỊ THU LOAN
	
	
	
	0

	1
	NGUYỄN ĐĂNG HỌC
	Sinh viên Khoa Kế toán & Quản trị kinh doanh
	
	
	05203324

	2
	BÙI THANH THỦY
	
	
	
	05286984

	3
	NGUYỄN KHÁNH LINH
	
	
	
	 

	4
	TRẦN MINH KHÔI
	
	
	
	05337233

	5
	NGUYỄN THỊ HẰNG
	
	
	
	05329262

	6
	NGUYỄN PHƯƠNG ANH
	
	
	
	05342354

	7
	PHẠM THỊ GIANG
	
	
	
	05342355

	8
	TRƯƠNG NGỌC TÍN
	
	
	
	05352244

	9
	TRẦN NGỌC MẾN
	
	
	
	05356167

	10
	NGUYỄN THỊ MINH HOÀN
	
	
	
	05356166

	11
	TRẦN THỊ TUYẾT LAN
	
	
	
	5356169

	12
	LÊ ĐÌNH PHÚC
	
	
	
	05356165

	13
	VŨ THỊ DUYÊN
	
	
	
	05356168

	14
	NGUYỄN THỊ THỦY
	
	
	
	05315129

	15
	TRẦN HẬU TRƯỜNG
	
	
	
	85080846

	16
	NGUYỄN THỊ THANH HIỀN
	
	
	
	0

	17
	HOÀNG THỊ MINH HOÀN
	
	
	
	0

	18
	LÊ THỊ LIÊN
	
	
	
	0

	1
	NGUYỄN THANH PHONG
	Sinh viên Khoa Kinh tế & Phát triển nông thôn
	
	
	05308467

	2
	TRẦN THỊ THANH NHÀN
	
	
	
	05329258

	3
	VŨ VĂN ĐÔNG
	
	
	
	05308464

	4
	TRƯƠNG THỊ CẨM ANH
	
	
	
	05259912

	5
	NGUYỄN THỊ THANH THỦY
	
	
	
	05315104

	6
	NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC
	
	
	
	05308391

	7
	PHẠM THỊ NHỊ HƯỜNG
	
	
	
	05342360

	8
	LÊ PHƯƠNG THẢO
	
	
	
	05356160

	9
	HOÀNG MAI HƯƠNG
	
	
	
	05342362

	10
	NGUYỄN THỊ MINH TÂM
	
	
	
	0

	11
	LƯƠNG NGUYỄN KHÁNH LINH
	
	
	
	0

	12
	ĐINH LÊ HOÀNG
	
	
	
	0

	13
	TÔ THỊ HẢI ANH
	
	
	
	0

	14
	LÝ A DỜ
	
	
	
	0

	15
	HOÀNG MINH HÀ
	
	
	
	0

	16
	TRIỆU THỊ MẤY
	
	
	
	0

	17
	HOÀNG THU UYÊN
	
	
	
	0

	1
	TỐNG THỊ HẰNG
	Sinh viên Khoa Nông học


	
	
	05308442

	2
	ĐỒNG VĂN HÙNG
	
	
	
	05342363

	3
	PHẠM THẾ HIỆP
	
	
	
	05325866

	4
	NGUYỄN ĐÌNH HỢI
	
	
	
	0

	5
	NGUYỄN THỊ HÀ
	
	
	
	05352233

	6
	DƯƠNG HUYỀN TRANG
	
	
	
	05185565

	7
	NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG
	
	
	
	05356156

	8
	NGUYỄN VĂN CƯỜNG
	
	
	
	05356161

	9
	LÒ TÙNG NGUYÊN
	
	
	
	0

	10
	TRẦN QUỐC TRUNG
	
	
	
	85071042

	11
	NGUYỄN HỮU LÂM
	
	
	
	0

	12
	LÊ THỊ MAI ANH
	
	
	
	0

	13
	PHẠM THỊ HỒNG NHUNG
	
	
	
	0

	1
	HÀ VĂN TÚ
	Sinh viên Khoa Quản lý đất đai
	
	
	05315118

	2
	NGUYỄN KHẮC HUY
	
	
	
	05337224

	3
	ĐOÀN THANH THỦY
	
	
	
	05206521

	4
	NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG
	
	
	
	05352235

	5
	PHẠM THỊ HỒNG
	
	
	
	05352243

	6
	VŨ THỊ THÙY ANH
	
	
	
	05352234

	7
	HOÀNG THỊ MINH HUYỀN
	
	
	
	 

	8
	TRẦN NAM THẾ
	
	
	
	0

	9
	BÙI HOÀNG LAN HƯƠNG
	
	
	
	0

	10
	NGUYỄN THỊ NGỌC
	
	
	
	0

	11
	MAI THANH NGA
	
	
	
	0

	12
	ĐỒNG THỊ PHƯƠNG
	
	
	
	0

	13
	VŨ THỊ THU THỦY
	
	
	
	0

	14
	NGUYỄN VĂN THÁI
	
	
	
	0

	15
	PHẠM THÚY HIỀN
	
	
	
	0

	16
	NGUYỄN THỊ TRANG
	
	
	
	0

	1
	ĐẶNG TUẤN ANH
	Sinh viên Khoa Thú y
	
	
	05347227

	2
	NGUYỄN THỊ TÚ ANH
	
	
	
	 

	3
	NGUYỄN THỊ PHƯƠNG CHI
	
	
	
	05290910

	4
	TRẦN ĐỨC DŨNG
	
	
	
	05308455

	5
	PHAN THỊ HẰNG
	
	
	
	05308456

	6
	LÊ QUỐC HÒA
	
	
	
	 

	7
	NGUYỄN QUANG HUY
	
	
	
	05337252

	8
	NGUYỄN VĂN HUY
	
	
	
	 

	9
	NGUYỄN THỊ THU HUYỀN
	
	
	
	05308436

	10
	NGUYỄN THỊ HUYỀN
	
	
	
	 

	11
	NGUYỄN THỊ SÔNG LAM
	
	
	
	05290909

	12
	TỐNG THỊ KHÁNH LINH
	
	
	
	05325885

	13
	ĐINH PHƯƠNG NAM
	
	
	
	05247057

	14
	LÃ VĂN NGỌC
	
	
	
	05287187

	15
	TRẦN TRỌNG QUYỀN
	
	
	
	 

	16
	PHAN ĐÌNH TUYẾN
	
	
	
	05325886

	17
	ĐỒNG THỊ XUYẾN
	
	
	
	05308390

	18
	VŨ VĂN HƯNG
	
	
	
	0

	19
	NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH
	
	
	
	0

	20
	ĐẶNG HỮU ANH
	
	
	
	05185521

	21
	PHẠM QUANG HƯNG
	
	
	
	0

	22
	NGUYỄN THỊ LAN ANH
	
	
	
	0

	23
	NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN
	
	
	
	0

	24
	MA A SENG
	
	
	
	0

	25
	NGUYỄN HOÀNG MINH
	
	
	
	 

	26
	MA THỊ TIỆM
	
	
	
	0

	27
	LÊ THỊ DIỆU LÂM
	
	
	
	0

	1
	TRẦN THỊ HOÀI ANH
	Nhà Xuất bản Học viện Nông nghiệp Việt Nam


	
	
	92020257

	2
	HÀ THỊ PHƯƠNG MAI
	
	
	
	05329254

	3
	ĐỖ LÊ ANH
	
	
	
	05218267

	4
	NGUYỄN HỮU TUẤN
	
	
	
	05286990

	5
	LƯU VĂN HUY
	
	
	
	05337243

	6
	HOÀNG ĐỨC LIÊN
	
	
	
	05123890

	1
	PHẠM TRUNG ĐÔNG
	Trung tâm Dạy nghề Cơ điện & Đào tạo lái xe
	
	
	05308458

	2
	LÊ THỊ HỒNG
	
	
	
	05290900

	3
	PHAN VĂN HÙNG
	
	
	
	05308459

	4
	TỪ VĂN KIỆM
	
	
	
	05066174

	5
	TRẦN HUY SÙNG
	
	
	
	05123719

	6
	NGUYỄN HUY THÁI
	
	
	
	05325893

	7
	NGUYÊN HỮU THUẦN
	
	
	
	72005255

	8
	NGÔ QUANG ƯỚC
	
	
	
	05200944

	1
	VŨ THỊ LY
	Sinh viên Khoa Công nghệ sinh học


	
	
	05206533

	2
	PHƯƠNG HỮU PHA
	
	
	
	05315108

	3
	NGUYỄN THU HẰNG
	
	
	
	05337237

	4
	NGUYỄN THỤC ANH
	
	
	
	05337235

	5
	NGUYỄN THỊ THÙY LINH
	
	
	
	05337236

	6
	LÊ THỊ THUÝ PHƯƠNG
	
	
	
	05342350

	7
	NGUYỄN ĐỨC THẮNG
	
	
	
	055347230

	8
	BÙI NGỌC PHƯỢNG
	
	
	
	0

	9
	TRỊNH MINH PHƯƠNG
	
	
	
	0

	10
	HÀ DOANH NGHIỆP
	
	
	
	0

	11
	PHẠM QUANG TÚ
	
	
	
	0

	12
	NGUYỄN THÚY NGA
	
	
	
	0

	13
	LÊ QUANG ĐẠI
	
	
	
	0

	14
	Đỗ Thị Thu Quỳnh
	
	
	
	 

	15
	Bùi Thị Thanh Xuân
	
	
	
	 

	16
	Vũ Duy Thái Sơn
	
	
	
	 

	17
	DIÊM ĐĂNG TRƯỜNG
	
	
	
	0

	1
	ĐINH PHƯƠNG THẢO
	Sinh viên Khoa Môi trường
	
	
	 

	2
	ĐINH THU HẰNG
	
	
	
	05215167

	3
	TĂNG THỊ KIỀU LOAN
	
	
	
	05325875

	4
	THIỀU THỊ THÚY
	
	
	
	05337268

	5
	NGUYỄN THỊ MINH HUỆ
	
	
	
	05337251

	6
	ĐỖ ĐỨC AN
	
	
	
	 

	7
	HỒ THỊ THÚY HẰNG
	
	
	
	05226766

	8
	HOÀNG THỊ HOÀI THƯƠNG
	
	
	
	0

	9
	LÒ VĂN SON
	
	
	
	0

	10
	TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG
	
	
	
	0

	1
	KIM VĂN VẠN
	Khoa Thủy sản


	
	
	05215155

	2
	ĐẶNG TIẾN DŨNG
	
	
	
	22063134

	3
	TRƯƠNG ĐÌNH HOÀI
	
	
	
	05191672

	4
	NGUYỄN THỊ NĂNG
	
	
	
	05.308417

	5
	NGUYỄN NGỌC TUẤN
	
	
	
	05.308412

	6
	VŨ ĐỨC MẠNH
	
	
	
	30055302

	7
	TRỊNH ĐÌNH KHUYẾN
	
	
	
	05.242880

	8
	NGUYỄN CÔNG THIẾT
	
	
	
	 

	1
	NGUYỄN THỊ VÂN
	Sinh viên Trực thuộc


	
	
	 

	2
	ĐINH THỊ KIM OANH
	
	
	
	 

	3
	MAI THỊ THÙY DUNG
	
	
	
	 

	4
	VŨ THỊ VUI
	
	
	
	0

	5
	NGUYỄN BÙI HẢI ĐĂNG
	
	
	
	0

	6
	TRƯƠNG THỊ HUYỀN
	
	
	
	05337266

	7
	NGUYỄN THỊ VINH
	
	
	
	05337257

	8
	NGUYỄN THỊ HUYỀN
	
	
	
	05337256

	9
	NGUYỄN HOÀNG LÂM
	
	
	
	05342364

	10
	NGUYỄN THỊ THẢO
	
	
	
	05337255

	11
	NGUYỄN VĂN TRƯỜNG
	
	
	
	0

	12
	NGUYỄN TRỌNG TUYNH
	
	
	
	05266193

	13
	NGUYỄN NGỌC ANH
	
	
	
	0

	14
	TRẦN THỊ THANH THÚY
	
	
	
	0

	15
	NGUYỄN THỊ THÚY DIỆU
	
	
	
	0

	16
	NGUYỄN THÀNH ĐẠT
	
	
	
	0

	17
	ĐẶNG PHƯƠNG THẢO
	
	
	
	0

	18
	ĐẶNG TUYẾT NHUNG
	
	
	
	0

	19
	HOÀNG THỊ THANH MAI
	
	
	
	0

	20
	CHU VĂN QUANG
	
	
	
	0

	21
	NGUYỄN THẾ TUẤN
	
	
	
	0

	22
	DƯƠNG THỊ NGỌC ÁNH
	
	
	
	0

	23
	DƯƠNG THỊ THU MIÊN
	
	
	
	0

	24
	NGUYỄN TÙNG DƯƠNG
	
	
	
	0

	1
	BÙI TUẤN ANH
	Viện Nghiên cứu thị trường & Thể chế nông nghiệp


	
	
	83.038429

	2
	NGÔ SỸ ĐẠT
	
	
	
	83.022285

	3
	ĐẶNG KIM SƠN
	
	
	
	92.020293

	4
	BÙI QUANG NGUYÊN
	
	
	
	05123962

	5
	PHẠM ĐỨC THỊNH
	
	
	
	83046665

	1
	VÕ VĂN NAM
	Ban Quản lý đầu tư


	
	
	05179447

	2
	NGUYỄN THỊ HÀ
	
	
	
	05337242

	3
	NGUYỄN THẾ TOÀN
	
	
	
	05788227

	4
	NGÔ ĐĂNG TRUYỀN
	
	
	
	05266170

	1
	VŨ NGỌC HUYÊN
	Trung tâm Cung ứng nguồn nhân lực


	
	
	05123759

	2
	ĐẶNG THỊ THU HẰNG
	
	
	
	05207499

	3
	VŨ NGỌC KHOA
	
	
	
	22111600

	4
	VƯƠNG THỊ KHÁNH HUYỀN
	
	
	
	 

	5
	NGUYỄN DIỆU HƯƠNG
	
	
	
	05329259

	6
	NGUYỄN THỊ THU BĂNG
	
	
	
	05337231

	7
	LẠI THẾ THANH
	
	
	
	05356163
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